6. Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
PHẦN 1: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	STT
	Mã TTHC và số thứ tự TTHC tại Quyết định công bố
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật
	Thời hạn giải quyết thực tế tại tỉnh
	Cách thức thực hiện
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý cho việc sửa đổi, bổ sung

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	6
	1.004240
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)
	40  ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	40  ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trực tiếp hoặc qua DV Bưu chính công ích
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang, 519 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
	Có phụ lục số 04 kèm theo
	- Luật Bảo vệ môi trường 2014;

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ; 

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

- Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định Phương án cải tạo, phục hồi môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định của UBND tỉnh và thực hiện kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án có Báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh ;  

- Những bộ phận cấu thành còn lại của TTHC được quy định tại Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.       


PHẦN 2. QUY TRÌNH LIÊN THÔNG GIỮA CÁC CƠ QUAN THAM GIA GIẢI QUYẾT TTHC TRONG CÙNG BỘ TTHC
6. Thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trừơng đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) 

Bước 1. Nộp hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân (khách hàng) trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Danh mục thành phần hồ sơ gồm:

	STT
	Tên thành phần
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường
	Bản chính
	01

	2
	Phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng phương án cải tạo, phục hồi môi trường;
	Bản chính
	07

	3
	Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác
	Bản chính
	01


Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ có văn bản thông báo cho chủ dự án: 05 ngày làm việc.

Bước 3. Thẩm định phê duyệt phương án: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh: 30 ngày làm việc.


Danh mục hồ sơ trình UBND tỉnh Hà Giang thông qua Trung tâm Phục hành chính công tỉnh, bao gồm:

	STT
	Tên thành phần
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường
	Bản chính 
	01

	2
	Phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng phương án cải tạo, phục hồi môi trường;
	Bản chính
	07

	3
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định
	Bản chính
	01

	4
	Văn bản thông báo kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường 
	Bản chính
	01

	5
	Biên bản phiên họp thẩm định của Hội đồng thẩm định
	Bản chính
	01

	6
	Phiếu thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định tham dự phiên họp chính thức của Hội đồng thẩm định
	Bản phô tô
	01

	7
	Văn bản giải trình nội dung chỉnh sửa, bổ sung của Chủ dự án 
	Bản chính
	01

	8
	Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án
	Bản chính 
	01


Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 4. Phê duyệt kết quả: UBND tỉnh Hà Giang xem xét, quyết định; trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do: 05 ngày làm việc.


Kết quả giải quyết tại UBND tỉnh Hà Giang trả cho Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp hoặc qua hệ thống thông tin một cửa điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bao gồm:

	STT
	Tên thành phần
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường và báo cáo phương án cải tạo phục hồi môi trường.  
	Bản chính
	02


Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả cho khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh gồm:

	
STT
	Tên thành phần
	Tiêu chuẩn
	Số lượng

	1
	Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường và báo cáo phương án cải tạo phục hồi môi trường.  
	Bản chính
	01

	3
	Phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cơ quan đầu mối xác nhận đã UBND tỉnh phê duyệt
	Bản chính
	01


PHỤ LỤC SỐ 02
Mức thu Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và
phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Hà Giang
(Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang) 
	Số TT
	Tổng vốn đầu tư của dự án khai thác khoáng sản     (Đơn vị tính: tỷ đồng)
	Mức thu phí (Đơn vị tính: triệu đồng)

	I
	Thẩm định lần đầu
	 

	1
	Đến 10 tỷ đồng
	6

	2
	Trên 10 đến 20 tỷ đồng
	9

	3
	Trên 20 đến 50 tỷ đồng
	14

	4
	Trên 50 đến 100 tỷ đồng
	26

	5
	Trên 100 đến 200 tỷ đồng
	28

	6
	Trên 200 đến 500 tỷ đồng
	37

	7
	Trên 500  tỷ đồng tỷ đồng
	41

	II
	Thẩm định bổ sung
	Bằng 50 % mức thu

 lần đầu
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